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KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA MÔN HỌC (CELOs)

Ký hiệu KQHTMĐ của học phần
CĐR của

CTĐT

Kiến thức

CELO 1
Xác định giá trị của côn trùng với đời

sống con người ELO: 1, 2

CELO 2
Mô tả hình thái học côn trùng ELO 1,2,3,4,5, 6, 

7, 9

CELO 3
Trình bày về sinh vật học và phân loại 

côn trùng

ELO 1, 2, 3,4,5, 6, 

7, 9

CELO 4

Trình bày sâu hại chính trên cây lúa, cây 

ăn trái, cây rau-màu, cây công nghiệp và 

biện pháp phòng trừ

ELO 1, 2, 3,4,5, 6, 

7, 9

Kỹ năng

CELO 5 Nhận diện được hình thái học côn trùng ELO 6

CELO 6 Phân loại được các bộ côn trùng phổ biến ELO 7

CELO 7

Nhận diện được các côn trùng gây hại trên lúa,

cây ăn trái, cây rau – màu và cách phòng trừ các

đối tượng này.
ELO 7, 8

Thái độ

CELO 8

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn đạo đức

nghề nghiệp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và

con người

ELO 10, 

11

CELO 9
Nâng cao khả năng lập nghiệp trong lĩnh vực Côn

trùng nông nghiệp và học tập suốt đời
ELO 10, 

11

Phương pháp và nhiệm vụ học tập

1. Phương pháp

- Diễn giảng, 

- Thảo luận nhóm 

- Thực hiện các hoạt động thực hành trong phòng thí nghiệm, ngoài 

đồng, trao đổi với các nhà lành nghề

- Elearning: 2 tiết/ tuần

2. Nhiệm vụ

- Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% cho phần lý thuyết 

và 100% cho phần thực hành.

- Chuẩn bị cho bài giảng: đọc tài liệu, các bài báo khoa học liên

quan, làm các bài tập nhỏ tại lớp, thảo luận và trả lời các câu hỏi do

giảng viên đặt ra.

- Thái độ: tích cực tham gia đặt câu hỏi, trao đổi, trình bày ý kiến.

Đánh giá và cho điểm

• Thang điểm: 10

• Đánh giá quá trình ( 50%)

• Đánh giá kết thúc (chiếm 50%)

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ELOs)

Ký hiệu Chuẩn đầu ra CTĐT

Kiến thức

ELO 1

Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế

để việc giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực nông

nghiệp

ELO 2
Phát triển giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng

cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

ELO 3
Thiết kế mô hình canh tác và sản xuất cây trồng theo hướng sản

xuất sạch và đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn

ELO 4
Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế – xã hội và

môi trường phù hợp cho sản xuất cây trồng

ELO 5
Quản lí dịch hại cây trồng, đất, nước, dinh dưỡng, môi trường và

vận dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý hiệu quả cao

Kỹ năng chuyên môn

ELO 6
Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh trong lĩnh vực cây trồng nhằm

mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng.

ELO 7
Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán, phản biện và giải quyết

vấn đề nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện đại

ELO 8
Làm việc hiệu quả với tư duy độc lập và lãnh đạo nhóm, quản

lý đạt mục tiêu đề ra.

Kỹ năng mềm

ELO 9
Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá một cách hiệu quả, đọc

hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp.

Thái độ

ELO 10

Tuân thủ luật pháp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn

đạo đức nghề nghiệp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và con

người.

ELO 11
Định hướng rõ ràng, thể hiện ham muốn khởi nghiệp và học tập

suốt đời.

Nội dung học phần

• Chương 1. Giới thiệu về côn trùng với đời sống con người

• Chương 2. Hình thái học côn trùng

• Chương 3. Sinh vật hoc côn trùng

• Chương 4: Phân loại côn trùng

• Chương 5. Côn trùng hại lúa và biện pháp phòng trừ

• Chương 6. Côn trùng hại cây ăn trái và biện pháp phòng trừ

• Chương 7. Côn trùng hại cây rau màu và biện pháp phòng trừ chó

mèo 

• Chương 8. Côn trùng hại cây cây công nghiệp và biện pháp phòng 

trừ 
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